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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4312
	Phạm Thị Thương
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	4313
	Phạm Văn Quang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4314
	Lê Văn Minh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4315
	Nguyễn Văn Quảng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4316
	Nguyễn Lê Quốc Hưng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4319
	Trần Thị Tố Uyên
	Bảo Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	4321
	Lê Thị Tố Loan
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4322
	Ngô Đức Lưu
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	4323
	Lê Thị Thảo Ly
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4324
	Nguyễn Văn Đức
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4325
	Ngô Thị Thu Hoài
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4326
	Hoàng Trung Dũng
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	4328
	Hồ Văn Quang
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4329
	Lê Sơn Anh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4330
	Nguyễn Văn Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4331
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4332
	Đinh Thị Mai
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4333
	Phan Thị Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4334
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4335
	Nguyễn Văn Việt
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4337
	Lê Thị Sen
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	4339
	Nguyễn Văn Quang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4340
	Hoàng Thị Hồng Huệ
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	4341
	Phạm Thị Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4342
	Lê Văn Triển
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	4343
	Hồ Xuân Mai
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4346
	Mai Văn Trị
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	4347
	Phan Xuân Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4348
	Nguyễn Văn Sơn
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	4350
	Hoàng Văn Bài
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	4352
	Phạm Văn Huy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	4353
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	4355
	Hoàng Thị Ánh
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	4356
	Đinh Xuân Láng
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	35
	4358
	Hoàng Quang Tuân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


